
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12A, ngõ 171, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

04/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM

0109617993

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, 
 - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết
- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Khoản 1 Điều 19, 
Khoản 1 Điều 20, Khoản 1 Điều 21 Luật an toàn thực phẩm 
2010, Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng (Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 9 Nghị định 
67/2016 NĐ-CP)

1079

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

5229

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
   –  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
   – Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
(Điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Dịch vụ đóng gói 8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SENTOL VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946354738
Email:

Fax:
Website:
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9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

(không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)
Chi tiết: 
- Bán buôn bao bì giấy các loại, bao bì thùng carton; 
- Bán buôn các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa: băng keo, 
bao bì nhựa, dây đai 
- nhựa, màng PE; 
- Bán buôn nguyên liệu ngành in, vật liệu cách nhiệt

4669

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

13. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh; Trừ họp báo)

8230

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô(Điều 8 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định (Điều 5 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP)
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô(Điều 8 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932
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21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác. 
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ.

4933

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, đấu giá hàng 
hóa)

4610

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

24. Xây dựng công trình đường bộ 4212

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Phá dỡ 4311

27. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm rà, phá bom mìn)

4312

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
- Lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
(Điều 43, Điều 44 nghị định79/2014/NĐ-CP)

4329

31. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

33. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

34. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4512
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1BẠCH 
CÔNG TÀI

Việt 
Nam

đội 8, Thôn Viêm 
Khê, Xã Hợp Tiến, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 017125189

2TRẦN 
XUÂN 
TUYẾN

Việt 
Nam

thôn 2, Xã Tây Sơn, 
Huyện Kiến Xương, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

200.000.000 20,000 034089001814

35. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

36. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4520

37. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

38. Bán mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4541

39. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

40. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4543

41. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

42. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

43. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử (Điều 24, điều 25 Nghị 
định 52/2013/NĐ-CP)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

44. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Cở sở sản xuất trang thiết bị y tế
(Khoản b, Khoản c Điều 12 Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Khoản 
5 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP)

3250

45. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

46. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3ĐẶNG VĂN 
THUẬT

Việt 
Nam

số 08, ngõ 247 tổ 3A, 
phố Định Công 
Thượng, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 036085000202

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034089001814
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2, Xã Tây Sơn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, Xã Tây Sơn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN TUYẾN Nam

01/09/1989 Kinh Việt Nam

26/06/2015 Cục cảnh sát ĐKQG cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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